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Bài 6: 
                         LUYỆN GÕ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 


- Nắm chắc quy tắc và cách gõ chữ Việt có dấu và các từ có dấu thanh.

2. Kỹ năng


- HS thành thạo việc khởi động các phần mềm Vietkey và Word.


- Gõ văn bản đơn giản và biết cách sửa văn bản với các phím xoá.

3. Thái độ



- Giáo dục đức tính chăm chỉ, ham học hỏi, tìm tòi.

II. CHUẨN BỊ

- Phòng máy vi tính, chương trình Word.

- Giáo án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp

- Ổn định trật tự.

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- GV viết bảng:

Bài 6:  Luyện gõ
b. Tìm hiểu bài:

	1. Lý thuyết
	

	? Em làm thế nào để gõ được các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ?
	- Em gõ liên tiếp hai chữ theo quy tắc sau:

Để có chữ

Em gõ

ă

aw

â

aa

ê

ee

ô

oo

ơ

ow

ư

uw

đ

dd



	? Muốn gõ được chữ có dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi và dấu ngã  các em làm thế nào?
	- Em gõ như sau:

Để được

Gõ chữ

Dấu sắc

s

Dấu huyền

f

Dấu nặng

j

Dấu hỏi

r

Dấu ngã

x



	? Nêu nguyên tắc gõ những từ tiếng Việt có dấu?
	- Khi gõ xong một từ có dấu hãy gõ xong các chữ có trong từ rồi mới gõ kí tự thay thế cho dấu.

	? Khi chưa gõ xong chữ em có thể gõ dấu được hay không? Nếu có, cho ví dụ?
	- Em có thể gõ được dấu thanh.

- HS lấy ví dụ minh hoạ trực tiếp trên MT.

- Cả lớp quan sát; 1 - 2 HS nhận xét.

	- GV quan sát, nhận xét.
	

	- GV yêu cầu HS thực hành mẫu.
	- 2 - 3 HS thực hành.

	
	- Cả lớp quan sát; 1 - 2 HS nhận xét.

	- GV nhận xét.
	

	2. Thực hành
	

	- GV yêu cầu HS khởi động Word.
	- HS thực hành khởi động Word.

	
	Bài tập T1

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T1?
	- Em hãy gõ các câu ca dao sau :

	
	Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

Mịt mù khói toả ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ.

	? Cần lưu ý gì khi thực hiện bài thực hành T1 ?
	- Nhấn giữ phím Shift để viết hoa chữ cái đầu tiên của các danh từ riêng.

	
	Bài tập T2

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T2?
	- Em hãy gõ đoạn thơ sau :

	
	Mình về nhớ Bác đường xuôi

Thư giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời

Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường.

Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo...

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi, rừng núi trông theo bóng Người...

Tố Hữu

	
	- HS thực hành gõ đoạn thơ.

	
	- HS đổi thực hành và kiểm tra chéo bài bạn 

	- GV quan sát, hướng dẫn HS thực hành. Tuỳ từng đối tượng HS mà GV yêu cầu thực hành ở các mức độ khác nhau.
	

	- GV nhận xét, rút kinh nghiệm.


	- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


4. Củng cố, nhận xét, rút kinh nghiệm

? Em hãy nêu cách sửa lỗi những từ đã gõ nhưng quên dấu?

- GV gọi 1 - 2 HS  trả lời, 1 - 2  HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV nhận xét tiết học, yêu cầu về nhà học thuộc bài.
************

THỰC HÀNH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS khắc sâu quy tắc và cách gõ chữ Việt có dấu và các từ có dấu thanh.

2. Kỹ năng

- HS thành thạo việc khởi động các phần mềm Vietkey và Word.


- Nâng cao kĩ năng gõ và chỉnh sửa văn bản đơn giản.

3. Thái độ

- Say mê, yêu thích môn Tin học.

II. CHUẨN BỊ

- Phòng máy vi tính, chương trình Word.

- Giáo án.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp

- Ổn định trật tự.

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy nêu cách sửa lỗi những từ đã gõ nhưng quên dấu?

- GV gọi 1- 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét.

- GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài

- GV viết bảng:                       Thực hành
b. Tìm hiểu bài 

	1. Lý thuyết


	

	? Để dịch chuyển con trỏ soạn thảo em phải sử dụng những phím nào?


	- Em sử dụng các phím (, (, (, (

	? Em làm gì để sửa lỗi gõ sai?
	- Dùng các phím mũi tên để dịch chuyển con trỏ đến từ cần sửa, sử dụng phím Backspace hoặc phím Delete để xoá ký tự hoặc từ bị sai, gõ từ thay thế cho đúng.

	? Ngoài các phím di chuyển con trỏ, còn cách nào khác để đưa con trỏ đến vị trí cần?
	- Em có thể di chuyển và nháy chuột để đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bất kì trong văn bản.

	- GV: Em hãy viết các chữ tương ứng cần gõ, sau đó gõ vào trong máy tính các từ, các câu sau, kiểm tra lại lỗi và sửa lại.
	- HS viết các chữ tương ứng cần gõ:
Chăm vườn hoa

Chawm vuwown hoa

Sân trường hoe nắng

Saan truwowngf hoe nawngs

Bướm trắng lượn quanh

Buwowms trawngs luwown quanh

Sương đọng long lanh

Suwowng ddongj long lanh

Trên cành hoa thắm.

Treen canhf hoa thawms

Em vun em bón

Em vun em bons

Từng khóm từng bông

Tuwngf khóm tuwngf boong

Hoa cúc hoa hồng

Hoa cucs hoa hoongf

Thêm vàng thêm đỏ.

Theem vangf theem ddor

	- GV gọi HS thực hành mẫu.
	- 1 - 2 HS thực hành mẫu.

	
	- Cả lớp quan sát; 1 - 2 HS nhận xét.

	- GV nhận xét.
	

	2. Thực hành
	

	- GV đưa ra nội dung thực hành.
	- HS đọc kỹ nội dung phần thực hành.

	- Yêu cầu HS khởi động Word.
	- HS thực hành khởi động Word.

	
	Bài tập T1

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T1?
	- Em hãy gõ bài thơ sau :

	
	Nắng Ba Đình

Nắng Ba Đình mùa thu

Thắm vàng trên lăng Bác

Vẫn trong vắt bầu trời

Ngày Tuyên ngôn độc lập.

Ta đi trên quảng trường

Bâng khuâng như vẫn thấy

Nắng reo trên lễ đài

Có bàn tay Bác vẫy.

Ấm lòng ta biết mấy

Ánh mắt Bác nheo cười

Lồng lộng một vòm trời

Sau mái đầu của Bác.

                                   Nguyễn Phan Hách

	
	- HS thực hành gõ bài thơ theo mẫu.

	
	Bài  tập T2

	? Em hãy nêu yêu cầu Bài tập T2 ?
	- Yêu cầu gõ đoạn thơ sau :

	
	Ai đi Nam Bộ

Tiền Giang, Hậu Giang

Ai vô thành phố

Hồ Chí Minh

Rực rỡ tên vàng.

...

Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà

Ai vô Phan Rang, Phan Thiết

Ai lênTây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc

Khu Năm dằng dặc khúc ruột Miền Trung

Ai về với quê hương ta tha thiết

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...

                              Tố Hữu (trích Ta đi tới)

	? Bài thực hành T2 có đặc điểm gì? Em nên thực hiện như thế nào?
	- Bài T2 có rất nhiều danh từ riêng. Em nhấn giữ phím Shift để viết hoa chữ cái đầu tiên của các danh từ riêng.

	? Em hãy cho biết bài  T3 yêu cầu gì?
	- Yêu cầu gõ đoạn văn sau:

	
	Bài tập T3

	
	Chú gà trống ưu dậy sớm

Chú gà trống chạy tót ra sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt vỗ phành phạch. Cái mào đỏ rực. Chú rướn cổ lên gáy O…o vang cả xóm. Bộ lông màu tía trông thật đẹp mắt. Chú chạy lại quanh sân, đôi đùi mập mạp chắc nịch.

	
	- HS thực hành nhập đoạn văn.

	- GV yêu cầu HS đổi thực hành.
	- HS đổi thực hành, kiểm tra chéo bài bạn.

	- GV thường xuyên quan sát, nhắc nhở, giải đáp kịp thời các thắc mắc của HS. Đặc biệt với HS yếu sát sao, hướng dẫn chi tiết.


	


​
4. Củng cố, nhận xét, rút kinh nghiệm

? Em hãy nêu trình tự để gõ văn bản đơn giản và sửa văn bản với các phím xoá?

- GV gọi 1 - 2 HS  trả lời, 1 - 2 HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV nhận xét giờ thực hành.
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